
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: CHUẨN BỊ KĨ THUẬT KHU ĐẤT XD P1-DT1901.1

Túi thi: 1

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 1

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

FKhông, năm0.50.02.42015D127/12/1997Vũ Hoàng An15510500531

DBốn, không4.04.522017D120/08/1997Đoàn Tuấn Anh15510500082

CNăm, tám5.85.092015D220/10/1997Lương Tuấn Anh15510500523

DBốn, bốn4.44.82.82017D112/10/1997Nguyễn Trần Tuấn Anh15510501004

CSáu, không6.05.582015D229/12/1996Nguyễn Trung Anh15510500305

DNăm, bốn5.45.072015D211/10/1997Nhữ Tuấn Anh15510500056

CNăm, tám5.85.85.92015D118/03/1996Hoàng Thị Thanh Bình15510520017

CSáu, không6.06.062013D216/11/1994Lê Trí Bình13510500868

AChín, tám9.89.89.92015D123/01/1997Nguyễn Thị Thanh Bình15510500909

FBa, chín3.94.03.72015D125/07/1997Lê Tiến Cao155105007110

CSáu, không6.05.872016D104/10/1994Đồng Quang Chính145105001111

KFKhông, không0.00.002014D202/02/1995Bùi Văn Công145105000812

BBẩy, tám7.87.592015D201/06/1996Lê Công155105005713

DBốn, sáu4.64.83.72015D126/07/1997Vũ Lê Cương155105003114

KFKhông, không0.00.002015D126/09/1995Lê Hùng Cường145105000915

BTám, không8.07.5102015D228/09/1997Vũ Huy Cường155105001316

DBốn, bốn4.43.872015D225/06/1997Nguyễn Thị Kim Dung155105004217

CSáu, tám6.86.86.62015D122/07/1997Lê Đình Duy155105008318

FKhông, bốn0.40.022012D117/06/1994Trần Văn Duy125105000819

DNăm, một5.15.05.42015D110/03/1997Nguyễn Tiến Dũng155105002320

FBa, tám3.84.032013D118/01/1984Phùng Mạnh Dũng135105001921

DBốn, năm4.54.54.62015D108/11/1997Nguyễn Sơn Đài155105006622

CNăm, sáu5.65.082015D220/01/1997Trần Quốc Đại155105004723

CSáu, không6.05.582015D202/08/1997Nguyễn Tất Đạt155105005824

CSáu, tám6.87.05.82015D126/08/1996Nguyễn Trọng Đạt155105004525

CNăm, bảy5.75.85.52017D127/03/1996Bùi Văn Đức155105007526

DBốn, tám4.84.082015D213/10/1997Ngô Ngọc Đức155105006827

DBốn, sáu4.64.842015D218/10/1997Đoàn Văn Giang155105001828

CSáu, bốn6.46.36.82015D106/06/1995Ngô Quang Hiếu155105000729

DBốn, tám4.85.32.92012D127/06/1994Nguyễn Minh Hiền125105001330

CSáu, hai6.25.592017D224/11/1995Nguyễn Văn Hoàn155105007831

ATám, bảy8.78.88.22015D118/10/1997Vũ Dương Minh Huy155105001532

CNăm, tám5.85.862015D122/09/1997Trần Khánh Huyền155105005433

BBẩy, không7.06.3102015D231/08/1997Đào Bá Hưng155105002234

DNăm, bốn5.45.54.82015D115/05/1996Nguyễn Huy Hưng155105008135

KFKhông, không0.00.002014D110/03/1995Nguyễn Quốc Hưng145105002536

FHai, chín2.92.83.12012D127/03/1993Nguyễn Văn Hưng125105001737

DBốn, bốn4.43.582017D223/03/1997Phùng Huy Hưng155105010838

DBốn, ba4.34.53.72013D127/03/1995Nguyễn Thị Hương135105008739

CSáu, một6.16.06.32015D127/03/1996Lê Thị Hường155105006240



Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

KFKhông, không0.00.002013D106/06/1995Đỗ Văn Linh135105004141

BTám, không8.07.5102015D213/04/1997Kiều Tuấn Linh155105008642

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 22 tháng 6 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2



Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Túi thi: 2
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CNăm, sáu5.64.892015D207/07/1996Phạm Văn Tuấn15510500461

DNăm, ba5.35.06.72015D119/05/1996Nguyễn Kim Tú15510500742

BBẩy, tám7.87.592016D211/12/1996Dương Trường Tùng15510500633

DBốn, một4.14.33.12015D123/03/1997Hoàng Thanh Tùng15510500704

CNăm, sáu5.64.892015D206/03/1996Lò Văn Tư15510520025

KFKhông, không0.00.002013D118/08/1995Lê Việt Trung13510500736

BBẩy, sáu7.67.392015D201/11/1997Lê Hữu Công Trứ15510500857

CNăm, chín5.95.86.52015D110/01/1997Lê Trọng Xuân15510500218

DNăm, bốn5.44.882015D201/09/1997Mai Tấn Việt15510500879

CNăm, tám5.85.862015D211/04/1997Lê Thế Vinh155105010410

DBốn, chín4.95.33.42017D101/10/1996Lê Văn Vương155105009711

ATám, tám8.88.892012D222/03/1994Lê Hồng Linh125105007412

CSáu, năm6.56.37.42015D109/05/1997Trần Ngọc Linh155105000413

KFKhông, không0.00.002016D229/01/1996Nguyễn Thành Long145105005414

KFKhông, không0.00.002013D213/02/1995Nguyễn Thành Long135105010015

DBốn, tám4.84.84.72017D213/11/1996Trần Duy Lộc155105006916

DBốn, không4.04.04.12017D124/12/1997Nguyễn Tiến Mười155105008217

CNăm, sáu5.66.32.82015D130/10/1997Lương Phương Nam155105007618

CSáu, bốn6.45.5102015D210/07/1997Nguyễn Hải Nam155105009819

BBẩy, năm7.57.57.62015D121/09/1997Nguyễn Thị Hồng Ngát155105002820

DNăm, một5.15.05.32015D108/12/1997Nguyễn Minh Nguyên155105007921

DNăm, ba5.35.06.52016D205/01/1996Nguyễn Thu Thảo Nguyên145105006422

KFKhông, không0.00.002015D224/11/1995Trần Viết Nhất145105006623

BBẩy, chín7.98.07.52015D113/05/1996Thân Đình Phán155105003224

DBốn, ba4.34.53.32015D112/07/1997Phan Thế Quân155105004925

KFKhông, không0.00.002017D227/03/1995Vũ Đoàn Sáng145105007626

BBẩy, bốn7.47.572015D126/07/1997Lê Văn Sơn155105009227

DBốn, một4.13.85.12015D104/10/1997Nguyễn Hoàng Sơn155105010528

DNăm, hai5.24.582015D218/04/1997Hoàng Tú Tài155105000229

BBẩy, bốn7.47.092015D220/12/1997Lê Thanh Thanh155105003530

BBẩy, tám7.87.3102015D207/06/1992Ngô Hồng Thái155105006731

CNăm, bảy5.75.56.62015D101/10/1997Nguyễn Văn Thành155105007732

CSáu, không6.05.86.92015D110/07/1997Hoàng Văn Thắng155105001433

CNăm, sáu5.65.852015D202/06/1996Nguyễn Trọng Thiệu155105001934

CSáu, bốn6.47.042015D110/02/1996Nguyễn Văn Thư155105006535

DBốn, bốn4.43.872015D206/05/1996La Thị Thương155105006136

DBốn, bốn4.44.34.82015D111/01/1997Dương Văn Tiến155105006037

DBốn, hai4.23.092015D223/11/1997Nguyễn Văn Toàn155105007238

CSáu, hai6.25.592015D210/06/1997Tống Đức Tới155105010739

KFKhông, không0.00.002013D115/05/1988Hà Huy Tuấn135105007540



Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

BBẩy, sáu7.67.86.82015D128/11/1997Ngô Mạnh Tuấn155105008441

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 22 tháng 6 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2


